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BÁO CÁO 
TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2013/NĐ-CP CỦA 

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG 
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Thực hiện Văn bản số 662/SYT-NVY&QLHN ngày 25/3/2024 của Sở Y tế 
tỉnh Phú Thọ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành nghị định số 77/2013/NĐ-
CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. UBND huyện Hạ 
Hòa báo cáo tổng kết 10 năm thi hành nghị định số 77/2013/NĐ-CP Luật Phòng 
chống tác hại (PCTH) của thuốc lá trên địa bàn như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 
77/2013/NĐ-CP 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan 
chuyên môn đã ban hành các văn bản chỉ đạo như sau: 

1. Kết quả đạt được:
+ Việc ban hành Kế hoạch triển khai:
- Kế hoạch số 879/KH-UBND ngày 10/8/2015 của UBND huyện về việc phòng 

chống tác hại thuốc lá năm 2015 
 + Việc ban hành văn bản chỉ đạo:
- Công văn số 520/UBND-YT ngày 29/5/2014 của UBND huyện về việc Hưởng 

ứng ngày thế giới không hút thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá.
- Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện về việc 

thành lập BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá huyện Hạ Hòa.
- Quyết định 93/QĐ-BCĐ ngày 02/10/2015 của UBND huyện về việc ban hành 

quy chế hoạt động của BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá huyện Hạ Hòa.
- Công văn số 48/CV-BCĐ ngày 30/5/2016 của BCĐ phòng chống tác hại thuốc 

lá huyện Hạ Hòa về Tăng cường luật phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày 
thế giới không hút thuốc lá 31/5/2016.

- Công văn số 44/CV-BCĐ ngày 18/5/2017 của BCĐ phòng chống tác hại thuốc 
lá huyện Hạ Hòa về Tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng 
ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017.

- Công văn 30/CV-BCĐ ngày 22/5/2018 của BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá 
huyện Hạ Hòa về Tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng 
ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2018.

- Công văn số 713/UBND-YT ngày 20/5/2019 của UBND huyện Hạ Hòa về tăng 
cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không 
thuốc lá 31/5/2019.
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- Công văn số 802/UBND-YT ngày 29/5/2020 của UBND huyên Hạ Hòa về Tăng 
cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá va hưởng ứng ngày Thế giới 
không thuốc lá 31/5/2020

- Công văn số 810/UBND-YT ngày 28/5/2021 của UBND huyện về Hưởng ứng 
ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

- Công văn số 807/UBND-YT ngày 27/5/2022 của UBND huyện về Tăng cường 
thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 
31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022.

- Công văn số 759/UBND-YT ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hạ Hòa về 
việc thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2023, tuần lễ 
Quốc gia không thuốc lá 2023.

- Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND huyện Hạ Hòa 
về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá huyện Hạ Hòa.

- Quyết định số 26/QĐ-BCĐ ngày 10/7/2023 của BCĐ phòng chống tác hại 
thuốc lá huyện ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại 
thuốc lá.

+ Việc thực hiện báo cáo:
- Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện Hạ Hòa về 

báo cáo 10 năm thực hiện luật phòng, chống tác hại thuốc lá.
+ Khó khăn, vướng mắc, bất cập.
Trên địa bàn toàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, mặc dù UBND huyện 

đã ban hành rất nhiều văn bản về việc Phòng, chống tác hại thuốc lá tuy nhiên các 
xã ở nông thôn và một số nơi làm việc, nhà hàng, khách sạn... vẫn còn hiện tượng 
hút thuốc lá. Việc thực thi Luật PCTHTL vẫn chưa nghiêm, chế tài, xử phạt chưa 
đủ mạnh, chưa có tính răn đe cao, hơn nữa đa số người hút thuốc nhận thức chưa 
đầy đủ về tác hại của thuốc lá hoặc nếu có thì cũng chưa thực sự quyết tâm trong 
việc từ bỏ thuốc lá.

Để Luật PCTHCTL thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền về 
tác hại của thuốc lá, cần sự quyết liệt hơn nữa trong công tác giám sát, xử phạt của 
các cơ quan chức năng và sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, đoàn 
thể, các tổ chức xã hội, nhất là các cơ quan truyền thông, tuyên truyền. Và quan 
trọng hơn cả, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần tự giác và ý thức chấp hành 
nghiêm túc Luật PCTHCTL, cùng xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống 
trong lành, không khói thuốc lá.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay

2.1  Kết quả đạt được:
a. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn 
vị. Tuyên truyền, vận động công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy 
định “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” và trong các cuộc họp của cơ quan. 
Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định cấm thuốc lá nơi công cộng

b. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến tập huấn, hướng dẫn triển khai 
nghị định.
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- Tuyên truyền trực tiếp lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cơ quan, tại khu dân 
cư. Tổ chức lễ mít tinh quán triệt thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá 
theo Nghị định 77/2013/NĐ-CP.

- Viết các tin bài phát trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền 
hình, đài phát thanh.... 

- Đăng tải các tin bài, hình ảnh trên các trang thông tin điện tử để người dân 
hiểu kỹ hơn và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần tạo nên một môi 
trường lành mạnh không khói thuốc.

c. Phạm vi, đối tượng tuyên truyền phổ biến.
- Phạm vi triển khai: Toàn huyện.
- Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan 

đơn vị và người dân trên địa bàn huyện.
d. Kết quả các đợt tuyên truyền, phổ biến.
Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn: Quán 

triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm nghị 
định số 77/2013/NĐ-CP, thực hiện việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc, triển 
khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các buổi họp, sinh hoạt của 
cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã đến thể nhân dân tác hại 
của việc hút thuốc lá.

- Thực hiện việc treo băng rôn với thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới 
không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hằng năm tại một 
số trục đường chính trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế. 

- Treo biển “CẤM HÚT THUỐC” tại cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí không 
khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua để mọi người cùng tuân thủ và có ý 
thức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTHTL, góp phần xây dựng 
môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị và xây dựng văn hóa công sở. 

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động về quy định của Luật Phòng chống tác hại 
của thuốc lá lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ 
quan, đơn vị. Thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép, phổ biến các điều luật 
quy định về PCTHTL, tác hại của thuốc lá, quyền và nghĩa vụ, yêu cầu người hút 
thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, các sản phầm từ thuốc lá, thuốc 
lào, bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ 
mới, như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và ảnh hưởng đối với sức 
khỏe và môi trường, để từ đó làm hạn chế viếc hút thuốc lá tại cơ quan, công sở 
đối với công chức, người lao động trong cơ quan để mọi người nhận thức rõ về 
nguyên nhân, tác hại của thuốc lá đối với môi trường xung quanh và tác hại sức 
khỏe đối với con người. Qua báo cáo của UBND các xã, thị trấn, thực hiện lồng 
ghép hơn 300 cuộc tuyên truyền thu hút khoảng 23.800 lượt người nghe và hơn 
290 khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật 
Phòng chống tác hại của thuốc lá, các tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử dụng 
thuốc lá, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các địa điểm 
cấm hút thuốc lá, nghĩa vụ của người hút thuốc, nghiêm cấm quảng cáo, khuyến 



4

mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm 
có quy định cấm hút thuốc. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không 
thuốc lá hằng năm; thường xuyên đăng tải về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, 
phát các tin bài về phòng chống tác hại của thuốc lá và tăng cường thực thi Luật 
Phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá:
TT Hình thức 

truyền thông 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng 

cộng
1 Mít tinh/sự 

kiện
01 01 02

4 Đài phát 
thanh

31 
tin 
bài

31 
tin 
bài

31 
tin 
bài

31 
tin 
bài

31 
tin 
bài

31 
tin 
bài

31 
tin 
bài

21 
tin 
bài

21 
tin 
bài

21 
tin 
bài

280 
tin 
bài

6
Mạng xã hội 
(số lượng Bài)

01 02 02 05

Pano, 
Băngzon

34 34 34 34 34 34 34 21 21 21 301

9 Các hoạt động 
khác (nếu có) 16 38 20 8 0 31 25 28 0 166

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật 
- Công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: 

được thực hiện lồng ghép vào đợt kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an 
toàn thực phẩm và các đợt kiểm tra khác hằng năm khi có yêu cầu.

- Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại 
của thuốc lá tại một số cơ quan, đơn vị, trường học, việc thực hiện một số địa điểm 
đã quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nếu có).

+ Khó khăn, vướng mắc, bất cập
Việc thực thi quy định xử phạt hành chính hành vi hút thuốc lá nơi công cộng 

là chưa triệt để. Thực tế cho thấy, vi phạm liên quan đến hút thuốc lá nơi công 
cộng là rất phổ biến, ngay cả những địa điểm theo quy định tại Điều 11 của Luật 
Phòng, chống THCTL, bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn, như: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo 
dục; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Khu vực 
có nguy cơ cháy, nổ cao và địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà (nhưng được phép 
có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá) như: quán karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, 
phương tiện giao thông công cộng là ô tô… rất nhiều người vẫn thản nhiên hút 
thuốc lá nơi có biển “Cấm hút thuốc”. Tại các bệnh viện, người dân vẫn  cứ vô tư 
hút thuốc lá tại khu vực chờ khám bệnh, trong nhà WC, khuôn viên vườn 
hoa,..Chính vì vậy, dường như quy định cấm và xử phạt vi phạm hành chính đối 
với người hút thuốc lá ở nơi công cộng gần như chỉ được thực hiện ở khâu tuyên 
truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

4. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định
4.1 Việc phân công tổ chức, nhân lực, bố trí kinh phí, cơ sở 

vật chất bảo đảm thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP.
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-  Việc tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong PCTH thuốc lá thuộc phạm vi địa phương quản lý 

- Tổ chức bộ máy, nhân sự: Ngày 01/10/2015 UBND huyện Hạ Hòa đã ban 
hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc thành lập BCĐ phòng chống tác hại 
thuốc lá huyện Hạ Hòa gồm 13 đồng chí trong đó 01 đồng chí là Trưởng, 01 phó ban 
thường trực và 11 đồng chí thành viên là trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 
trưởng các tổ chức chính trị- xã hội huyện. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm 
chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
thành viên ban chỉ đạo, đảm bảo phát huy tối đa trách nhiệm của các thành viên và hiệu 
quả công tác. Quyết định các chương trình, kế hoạch công tác và các biện pháp thực 
hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp ban chỉ đạo. Phó 
trưởng ban thường trực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động, các chương 
trình, kế hoạch của  ban chỉ đạo huyện. Các thành viên ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham 
mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công, quản lý. 

 - Các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động 
PCTH thuốc lá đã thực hiện tại địa phương: Cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng năng lực do các Sở, ngành tổ chức. 

4.2 Khó khăn, vướng mắc, bất cập
Tất cả các cán bộ làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm nhiệm, nguồn kinh 

phí hỗ trợ công tác PCTH thuốc lá không có thường huy động từ nguồn xã hội hóa 
không nhiều. 

5. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, bất cập
5.1  Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Nghị định

- Tổ chức bộ máy, nhân sự: Chưa thành lập Ban chỉ đạo riêng cho công tác 
này chỉ hoạt động kiêm nhiệm. 

- Việc phối hợp liên ngành giữa các ban ngành, cơ quan chức năng: Một số 
cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đến công 
tác, khuyến cáo, phòng chống tác hại của thuốc lá. 

5.2  Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định
- Công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ: 

Một số bộ phận người dân do thói quen hút thuốc và nhận thức về Luật PCTHTL 
chưa đầy đủ, dù được tuyên truyền, vận động bỏ thuốc lá, song việc cai thuốc lá 
hoàn toàn là rất khó khăn. Việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế 
không khói thuốc chưa thực hiện được triệt để. Công tác tuyên truyền còn hạn chế, 
hiệu quả chưa cao. 

5.3 Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
- Về công tác kiểm tra, thanh tra thực thi Luật và giám sát công tác PCTH 

thuốc lá: Mặc dù đã được hiện thực nhưng để triển khai được Luật Phòng chống 
tác hại của thuốc lá trong đời sống vẫn còn nhiều bất cập vì thuốc lá vẫn được bán 
rộng rãi công khai, việc vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng vẫn rất phổ biến, việc 
hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và bất chợt. Người có thẩm quyền xử 
phạt ít trong khi người vi phạm đông, diễn ra trên địa bàn. 

- Khó khăn khác trong quá trình thực hiện Luật PCTHTL: 
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+ Việc tuân thủ Luật tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Một số cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống tác 
hại thuốc lá, đôi khi còn hút thuốc lá nơi công cộng. 

+ Tại một số nơi, nhận thức của người dân còn hạn chế và chưa có ý thức 
đầy đủ về tác hại của thuốc lá do vậy, việc hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn 
ra thường xuyên. 

5.4 Điều kiện bảo đảm thi hành: tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất
+ Kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật: Kinh phí cho công tác phòng, chống tác 

hại của thuốc lá chưa được bố trí riêng cho công tác PCTHTL. 
+ Tất cả các cán bộ làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm nhiệm, vì vậy 

quỹ thời gian dành cho hoạt động còn hạn chế. 
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 77/2013/NĐ-CP 
1. Kết quả triển khai các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phương.
Hiện tại huyện Hạ Hòa chưa có cơ sở cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện 

thuốc lá.
2. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá có 

nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá. 

2.1 Đối với phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa, khu vực 
cách ly của sân bay (nếu có): huyện Hạ Hòa không có

2.2 Đối với các loại hình cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu 
nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch khác, quán bar, karaoke, vũ trường

- Tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi 
dành riêng cho người hút thuốc lá: 100% các cơ sở là nhà nghỉ, nhà khách và cơ sở 
lưu trú du lịch, karaoke có biển “Cấm hút thuốc”. Tuy nhiên, tại một số khu vực 
công cộng, mà theo quy định bắt buộc đến thời điểm này vẫn chưa bố trí khu vực 
dành riêng cho người hút thuốc lá.

(Số liệu theo Bảng 5, Bảng 6)
+ Đánh giá chung kết quả, tình hình thực hiện:
- Số ít người còn chưa nhận thức đầy đủ những tác hại của việc hút thuốc 

trong nhà, nơi công cộng và địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. 
- Không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong 

khuôn viên.
- Không có hiện tượng hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực cấm hút 

thuốc của cơ sở.
- Kiến thức về Luật PCTHTL của người dân còn thấp.
 - Việc tuân thủ Luật tại một số cơ sở chưa cao.
 - Nhận thức một số cơ sở chưa chỉ đạo sát sao phòng chống tác hại thuốc lá.
2.3 Đánh giá chung kết quả, tình hình thực hiện:
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- Việc tuân thủ quy định về cấm hút thuốc lá trong nhà và việc bố trí nơi dành 
riêng cho người hút thuốc của từng loại hình cơ sở cơ bản đảm bảo yêu cầu.

- Các cơ sở đều có bố trí bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.
- Các nơi dành riêng cho người hút thuốc lá bảo đảm riêng biệt có thông khí 

riêng mở không mở cửa thoát thải khí sang các phòng khu vực cung hút thuốc lá 
hành lang dùng chung với các phòng khác; có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; 
có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

- Việc bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc của từng loại hình cơ sở giúp 
hạn chế được tình trạng hút thuốc lá và vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định, 
kiểm soát được khói thuốc lá nhằm giảm khói thuốc thụ động và không gian môi 
trường.

- Người dân khi đến cơ sở có nơi dành riêng hút thuốc lá đã nghiêm túc thực 
hiện theo đúng quy định.

- Việc kiểm tra, xử lý vi phạm chỉ được lồng ghép cùng các hoạt động kiểm 
tra đợt kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm và các đợt 
kiểm tra khác hằng năm khi có yêu cầu. Hiện chưa có nguồn kinh phí cho công tác 
triển khai Luật PCTHTL tại tuyến huyện, tuyến xã do đó, số lượng kiểm tra, giám 
sát chưa được nhiều, chất lượng công tác kiểm tra chưa đạt hiệu quả mong muốn. 

 3. Đánh giá việc thực hiện quy định về in cảnh báo trên bao bì thuốc lá
- Đánh giá việc tuân thủ quy định về mẫu cảnh báo, diện tích in cảnh báo trên 

bao thuốc lá, tút thuốc lá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu: Bao bì in 
trên vỏ bao thuốc lá có chi phí thấp nhất trong các biện pháp phòng, chống tác hại 
của thuốc lá và hiệu quả lại rất cao

- Một vấn đề quan trọng hơn là hiện nay độ tuổi bắt đầu hút thuốc của thanh 
thiếu niên Việt Nam rất trẻ (từ 13-15 tuổi). Ở độ tuổi này, các em không ý thức 
được tính độc hại của thuốc lá, hút thuốc chủ yếu do bắt chước bạn bè và người 
lớn. Việc áp dụng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh sẽ giúp các em có nhận thức 
tốt hơn về tác hại của việc hút thuốc và các yếu tố độc hại có trong khói thuốc và 
không bắt đầu hút thuốc. Như vậy sẽ bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự tàn phá bởi các căn 
bệnh do thuốc lá gây ra trong tương lai.

- Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh là kênh giáo dục có hiệu quả và chi phí 
thấp vì tất cả những người hút thuốc đều sẽ nhìn thấy thông điệp này mỗi khi họ 
mở bao thuốc. Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh dễ gây ấn tượng khiến người hút 
thuốc dễ hiểu và dễ nhớ hơn về hậu quả của việc hút thuốc đối với sức khỏe. 
Những cảnh báo này cũng có thể hiểu được với cả những người không biết đọc. 
Việc ban hành và thực thi quy định in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các 
sản phẩm thuốc lá được công chúng ủng hộ rộng rãi.

- In cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh còn giúp các cơ quan chức năng dễ 
dàng phân biệt thuốc lá lậu thường là các sản phẩm không in cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh, vì vậy in càng to, càng rõ ràng càng dễ phân biệt. Bên cạnh đó, bản 
thân các công ty thuốc lá cũng thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì với nhiều 
màu sắc khác nhau, vì vậy sẽ không gặp khó khăn gì khi in cảnh báo sức khỏe 
bằng hình ảnh
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- Cần tăng cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm thuốc lá lên ít nhất 75% 
diện tích in cảnh báo. Vì thực tế hiện nay số trẻ hút thuốc lá vẫn cao.

5. Tổng kết, đánh giá một số vấn đề thực tiễn, quan hệ xã hội phát sinh 
Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cũng đã đạt được 

một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, một số quy định không còn phù hợp với 
thực tế; có vấn đề mới phát sinh như thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng,…), ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống tác hại thuốc lá, ảnh 
hưởng đến tinh thần, sức khỏe của người sử dụng, nhưng chưa được điều chỉnh 
trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá nên không có cơ sở để xử lý. Điều này 
càng nguy hiểm hơn khi đối tượng sử dụng thuốc lá thế hệ mới chủ yếu là thanh 
thiếu niên. Trong khi đó, chưa có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý Nhà 
nước về tác hại của nó, dẫn đến không có cảnh báo cho người tiêu dùng các nguy 
cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Để kiểm soát, quản lý chặt các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, các cơ quan 
chức năng cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng 
thời, tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tác hại thuốc lá, nhất là việc sử dụng thuốc lá mới trong thanh niên, thiếu 
niên, học sinh, sinh viên.

Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá, công bố tác hại của thuốc lá thế hệ mới 
đối với sức khỏe; bổ sung quy định về thuốc lá mới trong Luật Phòng, chống tác 
hại thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và kinh doanh trái phép 
thuốc lá mới; đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, 
giảm sử dụng thuốc lá trong học sinh, sinh viên; nghiên cứu đưa nội dung phòng 
chống tác hại thuốc lá vào cơ sở giáo dục hiệu quả hơn...việc thực hiện chính sách 
pháp luật về phòng chống ma túy và phòng chống mại dâm cho thấy, thuốc lá mới 
ngày càng nguy hiểm và trở thành phương tiện để các đối tượng lợi dụng tẩm ướp 
ma túy vào buôn bán, sử dụng. Việc thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa 
chất nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
a. Công tác ban hành văn bản điều hành, chỉ đạo
Cần sớm ban hành Nghị quyết cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.
b. Công tác tuyên truyền, phổ biến

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định của Luật PCTH thuốc lá, 
đưa nội dung Luật PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị, 
lồng ghép phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng cộng đồng 
dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại 
thuốc lá; tổ chức nói chuyện sức khỏe về tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường 
không khói thuốc.

- Thường xuyên truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng đối 
với việc sử dụng thuốc lá; thực hiện tốt việc xây dựng môi trường không khói 
thuốc lá; tiếp tục ủng hộ việc tăng thuế và giá các sản phẩm thuốc lá,… để bảo vệ 
sức khỏe cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng.

c. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

https://nhandan.vn/he-luy-khon-luong-tu-thuoc-la-dien-tu-post775376.html
https://nhandan.vn/he-luy-khon-luong-tu-thuoc-la-dien-tu-post775376.html
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-  Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi 
phạm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá 
hơn nữa. Tổ chức giám sát lồng ghép việc kiểm tra tình hình thực hiện Luật PCTH 
thuốc lá và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức treo 
biển cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm 
có quy định cấm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP 
quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Ủy ban nhân dân 
huyện Hạ Hòa trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  (b/cáo)
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, YT.

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Anh Vũ
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Phụ lục
Bảng 1: Bảng thống kê cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá

STT Tên cơ sở, đơn vị Loại hình (nhà 
nước, tổ chức 
xh, tư nhân)

Năm đăng ký/ 
chấm dứt hoạt 

động

Phạm vi hoạt động
(tư vấn cai nghiện/ 

cai nghiện)

Bảng 2: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện
Tư vấn cai nghiện Cai nghiệnNăm

số lượt/ ca tư vấn 
trực tiếp

Tư vấn gián tiếp Tổng số ca Số ca thành công

2013
2014
…

Bảng 3: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc thông qua hoạt 
động kiểm tra 

Cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc
Loại hình cơ sở Có bố trí (trong 

nhà, ngoài trời)
Không bố trí Có quy định cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn 
trong nhà

Phương tiện giao thông là tàu 
thủy, tàu hỏa
Khu vực cách ly sân bay 

Bảng 4: Bảng kê đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người hút thuốc 
thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng)

Loại hình cơ sở 
Tổng 

số
Có phòng 

riêng
Hệ thống 
thông khí 
tách biệt

Có dụng 
cụ chứa 
mẩu, tàn

Có biển 
chỉ dẫn

Có thiết 
bị PCCC

Phương tiện giao thông là 
tàu thủy, tàu hỏa
Khu vực cách ly sân bay 

Bảng 5: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc thông qua hoạt 
động kiểm tra
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Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốcLoại hình cơ sở
(thống kê chung hoặc

tách riêng từng loại hình)
Có bố trí (trong 
nhà, ngoài trời)

Không bố trí Có quy định cấm hút 
thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà
Quán bar, karaoke, vũ trường 0 39 39
khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, 
khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú 
du lịch 

21 21

Bảng 6: Bảng đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người hút thuốc 
thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng)

Loại hình cơ sở 
(thống kê chung hoặc

tách riêng từng loại hình)

Tổng 
số được 

kiểm 
tra

Có 
phòng 
riêng

Hệ thống 
thông khí 
tách biệt

Có dụng 
cụ chứa 
mẩu, tàn

Có biển 
chỉ dẫn

Có thiết bị 
PCCC

Quán bar, karaoke, vũ 
trường
khách sạn, nhà nghỉ, nhà 
khách, khu nghỉ dưỡng và 
cơ sở lưu trú du lịch 
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